
STT LỚP MÔN THI HUY CHƯƠNG

1 Nguyễn Hòa Minh 10A2 Anh VÀNG

2 Phạm Quang Khải 10A2 Anh VÀNG

3 Hoàng Thanh An 11A2 Anh VÀNG

4 Nguyễn Lê Việt Trung 11A2 Anh VÀNG

5 Vũ Minh Trọng 10A1 Hóa VÀNG

6 Phạm Đức Anh 10A2 Hóa VÀNG

7 Bùi Đức Thắng 11A1 Hóa VÀNG

8 Phan Nhất Huy 11A2 Hóa VÀNG

9 Nguyễn Đức Toàn 11A2 Hóa VÀNG

10 Phạm Thị Lan Anh 10A1 Lý VÀNG

11 Bùi Trần Nhật Minh 10A2 Lý VÀNG

12 Phạm Hà Nhất Văn 11A1 Lý VÀNG

13 Nguyễn Lê Hồng Trang 11A2 Lý VÀNG

14 Phan Trần Huy Hoàng 10A2 Sinh VÀNG

15 Trần Nguyên Thảo 10A1 Toán VÀNG

16 Hồ Tuấn Khôi 10A2 Toán VÀNG

17 Nguyễn Trọng Bằng 11A2 Toán VÀNG

18 Trương Lê Vinh 11A2 Toán VÀNG

19 Trương Bảo Ngọc 10A8 Văn VÀNG

20 Nguyễn Cát Minh 11A4 Anh BẠC

21 Võ Trường Bảo Khang 10A2 Hóa BẠC

22 Nguyễn Đình Bảo 10A1 Lý BẠC

23 Nguyễn Thanh Bình 11A2 Sinh BẠC

24 Trần Đức Tài 10A1 Toán BẠC

25 Lê Hoài Nhật 11A1 Toán BẠC

26 Trần Tiên Hoàng 10A2 Văn BẠC

27 Lê Bảo Trâm 10A4 Văn BẠC

28 Nguyễn Thanh Hà 10A2 Anh ĐỒNG

29 Vũ Quốc Thịnh 10A2 Sinh ĐỒNG

30 Dương Thị Thanh Duyên 11A2 Sử ĐỒNG
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